
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BỐ TRẠCH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH QUẢNG BÌNH           

 

 Bản án số: 05/2023/HSST  

 Ngày 17 - 01 - 2023 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đỗ Quốc Tân 

        Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thư ký Tòa án nhân dân 

huy n Bố Tr ch   

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa: ông 

Lưu Minh Phương - Kiểm sát viên  

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, t i Tr  s  Toà án nhân dân huy n Bố Tr ch  

tỉnh Quảng Bình m  phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm v  án hình sự theo thủ t c 

rút gọn th  lý số 02/2023/TLST- HS ngày 11 tháng 01 năm 2023 theo Quy t  ịnh 

 ưa v  án ra xét xử số 05/2023 QĐ   T - H  ngày 11/01/2023   ối với bị cáo: 

Dƣơng Anh T; sinh ngày 07 tháng 9 năm 1989  t i Quảng Tr ch  Quảng 

Bình; nơi cư trú: Khu phố 1  phường Ba Đồn  thị xã Ba Đồn  tỉnh Quảng Bình; 

Quốc tịch: Vi t Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; nghề nghi p: lao  ộng tự 

do; trình  ộ học vấn: 12/12; con ông Dương Văn T và bà Nguyễn Thị Thu Th; vợ 

Trần Thị Ngvà 01 con còn nhỏ; Tiền án  tiền sự: không  Bị cáo t i ngo i có mặt t i 

phiên toà. 

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 
Bà Hồ Thị Tâm Giao  sinh năm 1969; nơi cư trú: Khu phố 5  phường 5  

thành phố Đông Hà  tỉnh Quảng Trị (vắng mặt). 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo các tài li u có trong hồ sơ v  án và diễn bi n t i phiên toà  nội dung v  

án  ược tóm tắt như sau: 

Quá trình  iều tra và t i phiên tòa  bị cáo Dương Anh T khai nhận vào tháng 

7/2022 có một người sử d ng Facebook có tên tài khoản là “Cu Thang” nhắn tin 

cho T qua ứng d ng Messenger chào bán pháo hoa nổ nhưng lúc  ó T không mua. 

Đ n ngày 27 12 2022  do muốn  ốt pháo trong dịp t t Nguyên Đán nên T  ã chủ 

 ộng nhắn tin cho “Cu Thang”  ể hỏi mua pháo, “Cu Thang” trả lời còn pháo hoa 
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nổ lo i 49 ống với giá 600 000  ồng một hộp  T  ồng ý mua 12 hộp với giá 

7 200 000  ồng. Sáng ngày 02/01/2023, “Cu Thang” gọi  i n qua ứng d ng 

Messenger cho T hẹn gặp t i  ường “ en Bang”  o n ráp gianh giữa huy n L  

Thuỷ  tỉnh Quảng Bình với huy n Vĩnh Linh  tỉnh Quảng Trị và gửi vị trí to   ộ 

 ịnh vị cho T  Trưa cùng ngày  theo vị trí  ã  ược gửi T  iều khiển xe ô tô bán tải 

màu trắng -  en hi u Mitsubishi Triton, mang BKS 74C -109.70 mà T  ã mượn 

của bà Hồ Thị Tâm Giao trước  ó   n vị trí nói trên  Khi gặp nhau T kiểm tra và 

nhận từ “Cu Thang” 01 thùng xốp màu trắng bên trong có chứa 12 hộp pháo hoa 

nổ  rồi bốc lên xe ô tô tải ch y về nhà bố mẹ vợ   xã Vĩnh Lâm  huy n Vĩnh Linh  

tỉnh Quảng Trị  ể   l i chơi. Lúc này có vợ T là chị Trần Thị Ng ang   nhà nhưng 

T không nói cho chị Nga bi t là T  ã mua pháo hoa nổ, T cũng không  ưa số pháo 

hoa nổ này vào nhà mà vẫn  ể nguyên trên thùng xe bán tải. Ngày 05/01/2023, T 

 iều khiển xe ô tô BK  74C-109 70 ch  12 hộp pháo hoa nổ ch y theo  ường 

QL1A từ nhà bố mẹ vợ của T về nhà của mình t i phường Ba Đồn  thị xã Ba Đồn  

tỉnh Quảng Bình  ể cất giấu nhằm sử d ng trong dịp t t Nguyên Đán sắp tới  Đ n 

khoảng 14h35 phút cùng ngày  khi T  ang  iều khiển xe ô tô ch  pháo ch y   n 

 o n  ường Quốc lộ 1A thuộc  ịa phận xã Thanh Tr ch  huy n Bố Tr ch  tỉnh 

Quảng Bình thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu 

dừng xe kiểm tra. Sau  ó phát hi n T  ang vận chuyển 12 hộp pháo hoa nổ nên  ã 

phối hợp với Cơ quan  iều tra Công an huy n Bố Tr ch lập biên bản bắt người 

ph m tội quả tang  niêm phong toàn bộ tang vật  ể xử lý. 

K t luận giám  ịnh số 53 KL - KTH  ngày 07 01 2023 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Bình k t luận: 12 (mười hai) hộp hình lập phương mà 

Dương Anh T vận chuyển là lo i pháo hoa nổ  gồm: 

+ 06 hộp hình lập phương  kích thước (10 x 16 5 x 16 5) cm  vỏ hộp màu 

xanh  en  bên ngoài vỏ hộp có in nhiều hình pháo hoa nhiều màu sắc và ký tự nước 

ngoài, ký hi u T4049 C 689 có khối lượng là 9 7kg (chín phẩy bảy ki lô gam).  

+ 06 hộp hình lập phương  kích thước (10x 16 5x16 5) cm  vỏ hộp màu xanh 

tím  bên ngoài vỏ hộp có in nhiều hình pháo hoa nhiều màu sắc và ký tự nước 

ngoài, ký hi u T4049 C 689 có khối lượng là 9 74kg (chín phẩy bảy tư ki lô gam)  

Tổng cộng 12 hộp pháo hoa nổ trên có tổng khối lượng 19 44kg (mười chín 

phẩy bốn bốn ki lô gam)   

Vật chứng v  án: Cơ quan C ĐT Công an huy n Bố Tr ch thu giữ 12  hộp 

pháo hoa trên.  au giám  ịnh  Phòng KTH  Công an tỉnh Quảng Bình  ã trả l i 

cho Cơ quan C ĐT Công an huy n Bố Tr ch 10 hộp pháo có khối lượng 16 2 kg 

và 01 thùng xốp không có nắp  ậy màu trắng  kích thước (30 x 35 x 60) cm   ã qua 

sử d ng  hi n chưa xử lý; thu giữ 01xe ô tô nhãn hi u Mitsubishi Triton  mang 

BKS 74C - 109.70, màu sơn trắng   ã qua sử d ng, 01 giấy chứng nhận kiểm  ịnh 

phương ti n xe ô tô mang BK  74C - 109 70  số sê ri: DA 1545088 do Trung tâm 

 ăng kiểm phương ti n cơ giới thủy bộ Quảng Trị cấp ngày 05 5 2022  01 giấy biên 

nhận giữ bản chính giấy chứng nhận  ăng ký phương ti n giao thông xe ô tô mang 

BKS 74C - 109 70  ang th  chấp do ngân hàng VP Bank chi nhánh Quảng Trị - 
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Phòng giao dịch Đông Hà  tỉnh Quảng Trị xác nhận ngày 10 05 2022   ã xử lý trả 

l i cho bà Hồ Thị Tâm Giao  Thu giữ và xử lý trả l i cho Dương Anh T 01 giấy 

phép lái xe mang tên Dương Anh T  h ng B2  số 450121004898 do    Giao thông 

vận tải tỉnh Quảng Trị cấp ngày 19 05 2022  

T i Quy t  ịnh truy tố theo thủ t c rút gọn số 01/QĐ - VKSBT ngày 

10/01/2023  Vi n kiểm sát nhân dân huy n Bố Tr ch  ã truy tố ra trước Toà án 

nhân dân huy n Bố Tr ch  ể xét xử bị cáo Dương Anh T về tội “Vận chuyển hàng 

cấm” theo quy  ịnh t i  iểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự   

T i phiên toà    i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Bố Tr ch giữ nguyên 

Quy t  ịnh truy tố  ối với bị cáo theo tội danh và  iều khoản của Bộ luật hình sự 

như  ã nêu trên  và  ề nghị Hội  ồng xét xử áp d ng  iểm c khoản 1 Điều 191; các 

 iểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử ph t bị cáo Dương Anh T từ  

09 tháng   n  12 tháng tù, cho hư ng án treo; thời gian thử thách từ 18 tháng   n 

24 tháng. Về hình ph t bổ sung:  ề nghị áp d ng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình 

sự  xử ph t bị cáo từ 20 000 000  ồng   n 30 000 000  ồng; Về xử lý vật chứng: 

 ề nghị tịch thu tiêu hủy 10 hộp pháo hoa nổ có khối lượng 16 2kg và 01 thùng 

xốp  ã qua sử d ng. Đề nghị tuyên án phí  quyền kháng cáo theo quy  ịnh của pháp 

luật  

Bị cáo nhất trí với toàn bộ nội dung bản cáo tr ng và quan  iểm luận tội của 

Kiểm sát viên  Bị cáo rất ân hận về hành vi ph m tội của mình  xin hứa sẽ không 

ph m tội nữa  Vì vậy  mong Hội  ồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị 

cáo.  

          NH N Đ NH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ v  án  ược 

tranh t ng t i phiên toà  Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Về tố t ng: Trong quá trình  iều tra  truy tố và xét xử  Cơ quan  iều tra  

Vi n kiểm sát  Điều tra viên  Kiểm sát viên  ã thực hi n  úng các quy  ịnh pháp luật 

về tố t ng  

T i phiên tòa, vắng mặt người có quyền lợi nghĩa v  liên quan bà Hồ Thị 

Tâm Giao, xét thấy trong quá trình  iều tra giải quy t v  án   ã thu thập  ược lời 

khai của người này  nên sự vắng mặt của họ không làm ảnh hư ng   n vi c xét xử  

Do  ó  căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố t ng hình sự  Hội  ồng xét xử vẫn ti n 

hành xét xử  ối với v  án. 

[2] Về tội danh: Quá trình  iều tra cũng như t i phiên tòa  bị cáo  ều khai 
nhận: Khoảng 14 giờ 35 phút ngày 05 01 2023, chính bị cáo trong lúc  ang vận 

chuyển 12 hộp pháo hoa nổ  có khối lượng 19 44 kg từ xã Vĩnh Lâm  huy n Vĩnh 

Linh  tỉnh Quảng Trị   n Km 633 Quốc lộ 1A thuộc  ịa phận xã Thanh Tr ch  

huy n Bố Tr ch  tỉnh Quảng Bình thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 

tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cơ quan  iều tra Công an huy n Bố Tr ch bắt giữ. 

Lời khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người có quyền lợi 

nghĩa v   liên quan cũng như phù hợp với biên bản bắt người ph m tội quả tang  
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phù hợp với tang vật  các tài li u  chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ v  án và  ã 

 ược thẩm tra t i phiên tòa. Khối lượng pháo hoa nổ mà bị cáo vận chuyển là 

19,44 kg  Do  ó   ã có  ủ cơ s   ể k t luận bị cáo Dương Anh T  ã ph m tội “Vận 

chuyển hàng cấm”  theo quy  ịnh t i  iểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự  

Như vậy  quy t  ịnh truy tố của Vi n kiểm sát nhân dân huy n Bố Tr ch và lời 

luận tội Kiểm sát viên t i phiên tòa  ối với bị cáo là hoàn toàn có căn cứ   úng quy 

 ịnh của pháp luật  

[3] Về tính chất  mức  ộ  vai trò cũng như các tình ti t tăng nặng  giảm nhẹ 

trách nhi m hình sự và nhân thân của bị cáo thấy:  

Bị cáo là người trư ng thành  có  ầy  ủ năng lực chịu trách nhi m hình sự 

và khả năng nhận thức  ược hành vi vận chuyển pháo - một lo i hàng cấm là vi 

ph m pháp luật nhưng do thi u ý thức rèn luy n bản thân  coi thường pháp luật nên 

 ã ph m tội  Hành vi ph m tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội   ã xâm ph m 

  n ch   ộ  ộc quyền của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hàng cấm nên cần phải 

xử lý nghiêm tương xứng với tính chất  mức  ộ của hành vi ph m tội mà bị cáo  ã 

gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình  iều tra cũng như t i phiên toà bị cáo luôn thành 

khẩn khai báo  có thái  ộ ăn năn hối cải; bị cáo mới ph m tội lần  ầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng   ây là những tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình sự 

 ược quy  ịnh t i  iểm i  s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự  Mặt khác vợ bị cáo 

vừa mới sinh  ược một người con, bị cáo là lao  ộng chính trong gia  ình nên cần 

xem xét thêm  ể giảm một phần hình ph t cho bị cáo  

 Bị cáo không có tình ti t tăng nặng  có nhiều tình ti t giảm nhẹ  có nhân 

thân tốt và nơi cư trú rõ ràng nên có khả năng tự tu dưỡng  rèn luy n  cải t o bản 

thân t i  ịa phương  Vì vậy  chưa cần thi t phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội  mà 

áp d ng Điều 65 Bộ luật hình sự như  ề nghị của   i di n Vi n kiểm sát   ể cho bị 

cáo  ược hư ng án treo và giao bị cáo cho chính quyền  ịa phương  phối hợp với 

gia  ình bị cáo giám sát  giáo d c cũng  ủ tác d ng cải t o  giáo d c  răn  e  ối với 

bị cáo và phòng ngừa chung   

[4] Về hình ph t bổ sung:  ể tăng cường thêm tính răn  e  ối với bị cáo nên 

cần chấp nhận  ề nghị của   i di n Vi n kiểm sát ph t bổ sung  ối với bị cáo số 

tiền 20 000 000  ồng là phù hợp với quy  ịnh t i khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình 

sự.  

[5] Về xử lý vật chứng: Xét vật chứng bị thu giữ là vật thuộc lo i Nhà nước 

cấm tàng trữ  cấm lưu hành  nên cần tịch thu tiêu huỷ là phù hợp với quy  ịnh t i 

 iểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và  iểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố 

t ng hình sự   

Đối với những  ồ vật  tài sản khác trong v  án  ã  ược cơ quan Cảnh sát 

 iều tra xác  ịnh không liên quan   n v  án và trả l i cho chủ s  hữu là phù hợp 

với các quy  ịnh của pháp luật nên không xem xét.  

[6] Liên quan trong v  án này có bà Hồ Thị Tâm Giao là người cho Dương 

Anh T mượn xe  tuy nhiên vi c T vận chuyển pháo hoa nổ bà Giao không bi t do 
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trước  ó T nói mượn xe  ể về quê nên không có căn cứ  ể xử lý;  ối với người có 

tên trên tài khoản Facebook là “Cu Thăng”  ã có hành vi bán pháo hoa nổ cho 

Dương Anh T, nhưng T không bi t rõ tên  tuổi   ịa chỉ c  thể của người này nên 

không có cơ s   ể xử lý   

 [7] Về án phí: Buộc bị cáo Dương Anh T phải chịu 200 000  ồng án phí 

hình sự sơ thẩm  ể sung vào ngân sách Nhà nước  

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo  người có quyền lợi  nghĩa v  liên quan có 

quyền kháng cáo bản án theo quy  ịnh của pháp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

 Căn cứ vào  iểm c khoản 1 Điều 191;  iểm i  s khoản 1 Điều 51; Điều 65; 

 iểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự;  iểm a khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 

136  khoản 1 Điều 292 và Điều 457 và Điều 462 Bộ luật Tố t ng hình sự; Điều 23 

của Nghị quy t số 326 2016 UBTVQH14 của Ban Thường v  Quốc Hội quy  ịnh 

về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử d ng án phí  l  phí Tòa án: 

1  Tuyên bố bị cáo Dương Anh T ph m tội “Vận chuyển hàng cấm”  

 ử ph t bị cáo Dương Anh T 12 tháng tù  cho hư ng án treo  thời gian thử 

thách là 24 tháng  kể từ ngày tuyên án sơ thẩm  

  Giao bị cáo Dương Anh T cho Ủy ban nhân dân phường Ba Đồn  thị xã Ba 

Đồn  tỉnh Quảng Bình phối hợp với gia  ình giám sát  giáo d c bị cáo trong thời 

gian thử thách của án treo  Trong thời gian thử thách  n u người  ược hư ng án 

treo cố ý vi ph m nghĩa v  theo quy  ịnh của Luật Thi hành án hình sự 02 lần tr  

lên  thì Tòa án có thể quy t  ịnh buộc người  ó phải chấp hành hình ph t tù của 

bản án  ã cho hư ng án treo  Trường hợp thực hi n hành vi ph m tội mới thì Toà 

án buộc người  ó phải chấp hành hình ph t của bản án trước và tổng hợp với hình 

ph t của bản án mới  

Trong trường hợp người  ược hư ng án treo thay  ổi nơi cư trú thì thực hi n 

theo quy  ịnh t i khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự  

  2  Hình ph t bổ sung: Áp d ng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự  xử ph t 

bị cáo Dương Anh T số tiền 20 000 000  ồng  ể sung vào Ngân sách Nhà nước. 

Thời h n chấp hành hình ph t bổ sung kể từ ngày bản án có hi u lực pháp luật  

3  Về xử lý vật chứng:  

Tuyên tịch thu tiêu hủy 10 hộp pháo có khối lượng 16 2kg và 01 thùng xốp 

không có nắp  ậy màu trắng  kích thước (30x35x60) cm  ã qua sử d ng.  

(Các vật chứng có  ặc  iểm  ược mô tả c  thể t i Biên bản giao nhận vật 

chứng giữa cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an huy n Bố Tr ch và Chi c c Thi 

hành án dân sự huy n Bố Tr ch ngày 13/01/2023; L nh nhập kho vật chứng ngày 

09/01/2023 giữa Cơ quan C ĐT Công an huy n Bố Tr ch và kho K6 phòng Kỹ 

thuật 6 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình). 
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  4  Về án phí: Buộc bị cáo Dương Anh T phải chịu 200 000  ồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm  ể nộp vào ngân sách Nhà nước   

   Bị cáo có mặt  ược quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi  nghĩa v  liên quan vắng mặt  ược 

quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày nhận  ược bản sao bản án hoặc kể 

từ ngày bản án  ược niêm y t theo quy  ịnh của pháp luật   

 

                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- TAND tỉnh Quảng Bình; 

-    Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- CA huy n Bố Tr ch; 

- VK ND huy n Bố Tr ch;                                                                   ( ã ký) 

- THAD  huy n Bố Tr ch;    

- kho K6 phòng Kỹ thuật 6 

 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình                                                                        
- UBND phường Ba Đồn;  

- Bị cáo; người TGTT;   

- Lưu hồ sơ v  án                                                                                     Đỗ Quốc Tân 
 

 


